
CÔNG TY TNHH COSCO SHIPPING LINES (VIỆT NAM)
Mã số thuế (Tax code): 0 3 0 1 4 7 1 3 4 8
Địa chỉ (Address): Số 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02838290000
Số tài khoản (Bank A/C): (VNÐ) 0071.0011.65.206; (VND-Syncon Hub) 1016.712.937;(USD)
0071.3701.10.546   Tại (With): Vietcombank - Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Tên đơn vị (Company name):
Mã số thuế (Tax code):
Địa chỉ (Address):
Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Bank A/C):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Day)  01  tháng (month)  04  năm (year)  2024

Mẫu số (Form No.): 1

Ký hiệu (Serial No.): C24TAB

Số (Invoice No.): 00041537

Tên khách hàng (Customer name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0 3 0 9 3 9 1 5 0 3
Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản Cảng dỡ hàng (Port of discharge): Ho Chi Minh
Tên chuyến tàu/số chuyến (Vessel/voyage): AS PAMELA/063W Nơi giao hàng (Final Destination): Ho Chi Minh (Cat Lai)
Cảng xếp hàng (Port of loading): Wenzhou Ngày tàu đến/đi (Date of arrival/depart): 01/04/2024

Mã của Cơ quan thuế: 00887539FF80384506B1B66FE3239915FC

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Tiền trước thuế
(Exclude VAT)

Thuế GTGT (VAT) Thành tiền
(Total)% Tiền thuế

1
Thu hộ phí vệ sinh container
(CLE)
COAU7248981190

20GP 1 171.000 171.000 KHAC 9.000 180.000

2
Thu hộ phụ phí mất cân bằng
container (CIS)
COAU7248981190

20GP 1 1.185.125 1.185.125 KHAC 62.375 1.247.500

3
Thu hộ phụ phí quản lý thiết bị
(EMF)
COAU7248981190

BILL 1 712.500 712.500 KHAC 37.500 750.000

4
Thu hộ phí chứng từ hàng nhập
(DCI)
COAU7248981190

BILL 1 807.500 807.500 KHAC 42.500 850.000

5
Thu hộ phí vệ sinh container
(CLE)
COAU7248981190

20GP 1 114.000 114.000 KHAC 6.000 120.000

6
Thu hộ Phụ phí xếp dỡ tại cảng
đến (THD)
COAU7248981190

20GP 1 2.844.300 2.844.300 KHAC 149.700 2.994.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: W9C4NL43F53
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Lưu ý: Mọi thắc mắc về hóa đơn chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc
Tổng cộng (Total): 5.834.425 307.075 6.141.500
Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Sáu triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH COSCO SHIPPING
LINES (VIỆT NAM)

Ngày ký: 01/04/2024

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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